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Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

1. Đặt vấn đề

Trong thời gian vừa qua, trong quá trình thực hiện các hoạt động ngân hàng của mình (cấp tín dụng, nhận, xử lý tài sản thế chấp của khách hàng), các TCTD nói chung và BIDV nói riêng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc nhận thế chấp và xử lý tài sản bảo đảm là quyền khai thác khoáng sản (quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên). Dù chưa có một số liệu thống kê chính thức, tuy nhiên, có thể ước tính rằng, tổng giá trị các khoản cấp tín dụng được bảo đảm bằng quyền khai thác khoáng sản của tất cả các tổ chức tín dụng trên thị trường là rất lớn, việc khó khăn trong công tác xử lý loại tài sản này sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của các TCTD.
Qua rà soát, dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản mới (dự kiến thay thế Luật Khoáng sản 2010) có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó, một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo Luật ĐCKS được các TCTD và các cá nhân/tổ chức được cấp phép KTKS quan tâm đó là quy định cho phép các tổ chức/cá nhân thế chấp quyền KTKS tại Tổ chức tín dụng (TCTD). Quy định này nếu được triển khai thuận lợi trên thực tế thì sẽ góp phần mở rộng nguồn tài chính để tổ chức/cá nhân KTKS đầu tư thiết bị máy móc, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động khai thác. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, về phía TCTD nói chung và BIDV nói riêng khi nhận thế chấp quyền KTKS này vẫn phát sinh nhiều vướng mắc.
Trong phạm vi tham luận ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày các cơ sở pháp lý của việc nhận thế chấp quyền khai thác khoáng sản; các khó khăn, vướng mắc trong việc nhận thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là quyền KTKS, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tháo gỡ với hi vọng có thể giải quyết vấn đề này.
2. Cơ sở pháp lý nhận thế chấp quyền khai thác khoáng sản và quan điểm của các bộ/ngành liên quan

a) Cơ sở pháp lý nhận thế chấp quyền KTKS

- Điều 55.1(i) Luật khoáng sản 2010 quy định các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ngoài các quyền theo quy định tại Luật Khoáng sản thì sẽ có các “quyền khác theo quy định pháp luật”. Pháp luật khoáng sản không có quy định cấm tổ chức, cá nhân sử dụng quyền khai thác khoáng sản của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Vì vậy, về nguyên tắc, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản sẽ được thế chấp quyền khai thác khoáng sản nếu quyền thế chấp này được ghi nhận ở các văn bản pháp luật khác.

- Trước thời điểm BLDS 2015 có hiệu lực (01/01/2017), việc thế chấp quyền khai thác khoáng sản được ghi nhận cụ thể tại BLDS 2005 và văn bản hướng dẫn BLDS 2005 của Bộ Tư pháp về giao dịch bảo đảm: 

+ Điều 322.3 BLDS 2005 cho phép "quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về tài nguyên”. 

+ Điều 3.8 Thông tư 05/2011/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm… quy định các tài sản thuộc trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm và thông báo việc kê biên có bao gồm: "quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên … được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật".

- Mặc dù BLDS 2015 không còn quy định cụ thể về sử dụng quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự như Điều 322.3 BLDS 2005, tuy nhiên, theo định nghĩa về thế chấp tài sản tại Điều 317.1 BLDS 2015 thì "thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp)". Trong đó, tài sản theo Điều 105.1 BLDS 2015 được hiểu là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Quyền khai thác khoáng sản cũng là một loại tài sản (cụ thể là quyền tài sản) nên quyền này có thể được sử dụng để thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 
Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ:
Điều 16. Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên
Chủ thể có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật liên quan được dùng quyền khai thác khoáng sản; sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật; hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển; tài nguyên nước, bao gồm nước mặt, nước biển và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; yến sào thiên nhiên; quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên khác trị giá được bằng tiền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Việc dùng quyền khai thác khoáng sản, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên khác để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều này phải phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật về tài nguyên thiên nhiên khác.

Khoản 1 Điều 49. Quy định chung về xử lý tài sản bảo đảm
1. Việc xử lý tài sản bảo đảm phải được thực hiện đúng với thỏa thuận của các bên, quy định của Nghị định này và pháp luật liên quan.
Trường hợp tài sản bảo đảm là quyền khai thác khoáng sản, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên khác thì việc xử lý tài sản bảo đảm phải phù hợp theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật về tài nguyên thiên nhiên khác và pháp luật có liên quan.
b) Về quan điểm của các Bộ ngành về thế chấp quyền KTKS:

Tại văn bản số 492/BTP-PLDSKT ngày 09/02/2018, Bộ Tư pháp có ý kiến: (i) Có cơ sở pháp lý để thực hiện việc thế chấp quyền KTKS; (ii) Trường hợp xử lý TSBD là quyền KTKS thì bên nhận chuyển nhượng quyền KTKS phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về khoáng sản, dân sự, giao dịch bảo đảm và quy định pháp luật khác liên quan.
Tại văn bản số 834/NHNN-PC ngày 02/02/2018, NHNN có ý kiến: (i) Việc các tổ chức, cá nhân thế chấp quyền KTKS và TCTD nhận thế chấp quyền KTKS là phù hợp với quy định pháp luật; (ii) NHNN cũng kiến nghị: Bộ TNMT hướng dẫn thực hiện thủ tục sang tên cho các Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền KTKS khi xử lý TSBĐ. 

Tại văn bản 03/CLBPC ngày 30/01/2018 gửi Bộ Tư pháp, Bộ TNMT, Hiệp hội Ngân hàng cũng có ý kiến cho rằng: (i) "quyền khai thác khoáng sản cũng là một loại tài sản (cụ thể là quyền tài sản) nên được sử dụng để thế chấp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự"; (ii) Hiệp hội Ngân hàng cũng kiến nghị "Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản chỉ đạo/hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường tại các địa phương thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản từ bên nhận thế chấp quyền khai thác khoáng sản cho các bên mua/bên chuyển nhượng phù hợp".
Tóm lại, như phân tích trên đây, việc các tổ chức, cá nhân thế chấp và các tổ chức tín dụng nhận thế chấp quyền KTKS là hoàn toàn phù hợp với các quy định tại Luật Khoáng sản, BLDS 2005, Thông Tư 05 và hiện nay là BLDS 2015 và Nghị định 21. Pháp luật Việt Nam từ thời điểm Luật Khoáng sản có hiệu lực đến nay cũng hoàn toàn không có quy định cấm và/hoặc hạn chế việc các bên thế chấp loại tài sản là quyền KTKS.
Tuy nhiên, thời gian vừa qua đã phát sinh nhiều rủi ro, vướng mắc cho các TCTD nói chung và BIDV nói riêng (đặc biệt trong quá trình xử lý TSBĐ là quyền KTKS) khi Luật Khoáng sản 2010 không quy định, hướng dẫn cụ thể “quyền thế chấp quyền KTKS của tổ chức/cá nhân KTKS” tại các văn bản dưới luật (Nghị định/Thông tư). Cụ thể: (i) không có quy định hướng dẫn về trình tự thủ tục, hồ sơ thế chấp quyền KTKS; (ii) vướng mắc khi TCTD xử lý TSBĐ (có thể xử lý thông qua phương thức nào (bán trực tiếp cho người mua, bán đấu giá, xử lý thông qua cơ quan THADS sau khi có bản án, quyết định của Tòa án…); (iii) việc sang tên cho người nhận chuyển nhượng quyền KTKS; (iv) Cơ sở đánh giá người nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng. Trong đó, đa số TCTD đều xử lý theo phương thức bán đấu giá tài sản và phát sinh vướng mắc trong quá trình xử lý, sang tên tài sản sau khi có người trúng đấu giá tài sản. Hiện nay, BIDV vẫn phát sinh một số vướng mắc tại địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Phú Yên (đã báo cáo Sở TNMT tại địa bàn), tuy nhiên đến nay vẫn không hoàn thiện được thủ tục sang tên cho người trúng đấu giá dẫn đến rủi ro cho BIDV và phát sinh tranh chấp với người mua tài sản trúng đấu giá.
Vướng mắc này một phần phát sinh do tại thời điểm năm 2017, Tổng Cục Địa Chất Khoáng Sản đã ban hành Công văn 551/ĐCKS-KTĐCKS ngày 09/03/2017 có quan điểm như sau: “Theo Luật khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, không có quy định việc ‘thế chấp’ quyền khai thác khoáng sản cũng như ‘thủ tục’ chuyển nhượng đối với tài sản trúng đấu giá là quyền khai thác khoáng sản”. Như vậy, theo quan điểm của Tổng Cục Địa Chất Khoáng Sản, việc các TCTD nhận thế chấp quyền khai thác khoáng sản là không đúng với quy định. 
3. Đề xuất, kiến nghị
Trên cơ sở các vấn đề, thực trạng BIDV đã nêu, BIDV có một số đề xuất, kiến nghị đề nghị VCCI tổng hợp, Cơ quan đầu mối soạn thảo Luật ĐCKS (Bộ TNMT (Cục Địa Chất)) xem xét, nghiên cứu, cụ thể như sau:
(a) Hiện tại, theo dự thảo Luật ĐCKS đã giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết điểm l khoản 1 Điều 62 (về quyền Thế chấp, góp vốn quyền khai thác khoáng sản). Vì vậy, sau khi Luật ĐCKS được ban hành, đề nghị Cơ quan đầu mối soạn thảo (Bộ TNMT (Cục Địa Chất)) sớm trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn chi tiết, trong quá trình ban hành, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo/Cơ quan thẩm định xin ý kiến NHNN, các TDTC để các Đơn vị trực tiếp nhận, nhận TSBĐ là quyền KTKS có ý kiến tham gia trực tiếp các vướng mắc để Nghị định thi hành, áp dụng có hiệu quả trên thực tiễn. 
(b) Về nội dung dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật ĐCKS đối với nội dung thế chấp quyền KTKS, đề nghị Cơ quan đầu mối nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

(i) Hồ sơ, thủ tục, điều kiện nhận thế chấp tài sản là quyền KTKS;
(ii) Phương thức xử lý tài sản thế chấp là quyền KTKS, bao gồm cả các trường hợp đã thế chấp/nhận thế chấp trước thời điểm Luật ĐCKS mới được ban hành theo các hình thức như bán trực tiếp cho người nhận chuyển nhượng, bán đấu giá, xử lý thông qua cơ quan THADS thông qua bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền. Trong đó, quy định rõ phương thức xử lý và trách nhiệm phối hợp của các CQNN (Bộ TNMT/UBND tỉnh cấp giấy phép KTKS) trong việc giải quyết thủ tục sang tên TSBĐ là quyền KTKS khi Ngân hàng có bản án, quyết định tuyên Ngân hàng có quyền xử lý TSBĐ là quyền KTKS này. Tại Mục 2 Chương X Dự Thảo Luật cũng chỉ quy định về khu vực đấu giá quyền KTKS/khu vực không đấu giá quyền KTKS (được hiểu là hoạt động đấu giá để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được cấp phép để tiến hành hoạt động KTKS), không quy định cụ thể về trường hợp Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đấu giá quyền KTKS khi TCTD xử lý TSBĐ là quyền KTKS. Vì vậy, mặc dù Dự Thảo Luật đã quy định cụ thể hơn tổ chức, cá nhân KTKS có quyền “thế chấp quyền KTKS” nhưng không quy định rõ quyền xử lý tài sản là quyền KTKS của TCTD và cơ chế phối hợp, xử lý của CQNN có thẩm quyền với TCTD trong trường hợp TCTD xử lý tài sản là quyền KTKS dẫn đến các TCTD vẫn gặp khó khăn, vướng mắc khi xử lý.
(iii) Quy định rõ cơ chế phối hợp, thông báo giữa TCTD và Cơ quan cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản (Bộ TNMT, UBND cấp tỉnh) trong trường hợp TCTD xử lý, bán đấu giá tài sản là quyền KTKS; trong đó BIDV đề xuất phương thức, thủ tục cụ thể như sau: TCTD có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép KTKS hỗ trợ xem xét việc tổ chức đấu giá quyền KTKS tại khu vực đã cấp phép, đã thế chấp quyền KTKS, (ii) Bộ TNMT cấp giấy phép/UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản được cấp phép: Sau khi nhận được đề nghị từ phía TCTD, UBND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp cung cấp thông tin cho TCTD; (iii) UBND cấp tỉnh chủ trì tổ chức đấu giá quyền KTKS tại khu vực thuộc thẩm quyền của UBND đã cấp phép để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cấp lại giấy phép KTKS (do Cơ quan cấp phép là Cơ quan nắm bắt, thẩm định được đầy đủ các điều kiện tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền KTKS cần đáp ứng để được cấp giấy phép quyền KTKS, qua đó, thuận tiện trong quá trình tiến hành các trình tự, thủ tục cấp phép cho người trúng đấu giá sau khi hoàn tất các thủ tục đấu giá tài sản) (theo tinh thần, hướng dẫn của Bộ TNMT tại Công văn 1498/BTNMT-ĐCKS ngày 23/3/2020 v/v thế chấp quyền KTKS của tổ chức, cá nhân tại NH, TCTD).

(iv) Trường hợp TCTD khởi kiện tổ chức, cá nhân vay vốn, thế chấp quyền KTKS tại Tòa án có thẩm quyền và Tòa án đã ra bản án, quyết định xử lý TSBĐ là quyền KTKS, đề nghị cơ quan cấp Giấy phép KTKS phối hợp giải quyết thủ tục cấp phép theo thẩm quyền khi có văn bản đề nghị của người được thi hành án (TCTD)/Cơ quan THADS.

(c) Về thủ tục thu hồi, cấp lại giấy phép KTKS trong trường hợp TCTD xử lý TSBĐ: Như nội dung đề cập, trên thực tế sẽ phát sinh các trường hợp tổ chức, cá nhân KTKS thế chấp quyền KTKS nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo cam kết tại HĐTD với TCTD cho vay dẫn đến TCTD phải xử lý tài sản là quyền KTKS trong đó một trong các phương thức thực hiện là tổ chức đấu giá. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho TCTD và bên trúng đấu giá quyền KTKS trong quá trình xử lý tài sản thông qua phương thức bán đấu giá, đề nghị bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản để cấp cho người trúng đấu giá quyền KTKS vì Cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản là Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp tỉnh; các TCTD hoặc tổ chức đấu giá tài sản không có thẩm quyền này. 

Trên đây là một số ý kiến của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về một số nội dung đề xuất, kiến nghị của đối với dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, kính đề nghị VCCI và quý Cơ quan nghiên cứu, xem xét trong quá trình ban hành.
Trân trọng!
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